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A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: a. Số liền trước của số 998 là:    
A. 99                    B. 999                     C. 997                    D. 1000
b.  Số gồm 2 trăm 5 chục và 6 đơn vị là : 
	A. 526
	B. 625
	C. 256
	D. 265


Câu 2: a) Trong các số : 236; 263 ; 326 ; 362, số lớn nhất là:

	A. A. 326
	B.362
	C. 236
	D. 263


b) Phép so sánh nào dưới đây là đúng?
	A. 860 > 910
	B. 489 < 498
	C. 878 > 887                      
	D. 650 = 605


Câu 3: a) Tích của phép nhân có thừa số là 5 và 7 là: 

A. 53
                 B. 13                       C. 35                             D. 57
b) Thương của phép chia có số bị chia bằng 18 và số chia bằng 2 là:
         A. 6                  B. 9   

        C. 20 

         D. 6
Câu 4: a) Hôm nay là thứ Hai ngày 22 tháng 4. Thứ Hai tuần sau là ngày nào?
	A. Ngày 9 tháng 4
	B. Ngày 29 tháng 4

	C. Ngày 30 tháng 4
	D. Ngày 15 tháng 4


b) Hình vẽ bên có: 

……….đoạn thẳng

……….hình tam giác

……….hình tứ giác

B: PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 5.  Đặt tính rồi tính
	354 + 85
	529 + 367
	65 - 29
	98 - 50

	…………..

…………...

……………
	………….

…………..

…………..
	………….

………….

…………..
	…………..

………….

…………..


Câu 6. Tính. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	500 cm = ………….m
	     7m =………….dm



	481km + 513 km =…………km
	     51dm – 18dm = ……………dm


Câu 7 . Một cửa hàng buổi sáng bán được 349 lít xăng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 37 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 8 . Ghép các thẻ số sau : 5; 2 ; 6 để được các số có ba chữ số. 
............................................................................................................................
Câu 9:

 a) Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là :……………
b) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:………………………………



Điểm:
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